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Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the
other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: A. sector B. responsive C. content D. sense

A. sector /ˈsɛktər/,

B. responsive /rɪˈspɒnsɪv/,

C. content /ˈkɒntɛnt/,

D. sense /sɛns/

Đá�p á�n: B

Question 2: A. scheme B. school C. chorus D. chárity
A. scheme /skiːm/
B. school /skuːl/
C. chorus /ˈkɔːrəs/
D. chárity /ˈtʃærɪti/

Khá� c bie$% t: D. chárity

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the
position of primary stress in following questions.
Question 3. A. suppose B. áttráct C. polite D. signál

Question 3: A. suppose, B. áttráct, C. polite, D. signál

A. suppose /səˈpəʊz/

B. áttráct /əˈtrækt/

C. polite /pəˈláɪt/

D. signál /ˈsɪɡnəl/

Khá� c bie$% t: D. signál (Tro% ng á$m ở-  á$m tie. t đá0u tie$n; cá� c từ3  co3 n lá% i co�  tro% ng á$m ở-  á$m tie. t thừ�  hái)

Question 4. A. economic B. experience C. entertáinment D. introduction
Question 4: A. economic, B. experience, C. entertáinment, D. introduction

A. economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/

B. experience /ɪkˈspɪəriəns/

C. entertáinment /ˌɛntəˈteɪnmənt/

D. introduction /ˌɪntrəˈdʌkʃən/
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Khá�c bie$% t: B. experience (Tro% ng á$m ở-  á$m tie. t thừ�  hái; cá� c từ3  co3 n lá% i co�  tro% ng á$m ở-  á$m tie. t thừ�  bá)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions.
Question 5. In the pást, mány Vietnámese people lived in __________ houses máde of bámboo ánd thátch.
A. modern B. lárge C. tráditionál D. expensive

Question 5. In the past, many Vietnamese people lived in __________ houses made of bamboo and thatch.

A. modern (hie$%n đá% i)

B. large (lở� n)

C. traditional (truye0n tho. ng)

D. expensive (đá> t)

Đáp án: C. traditional

Giải thích: Trong quá�  khừ� , nhie0u ngừở3 i Vie$% t Nám so. ng trong nhừA ng ngo$ i nhá3  "tráditionál" (truye0n tho. ng) lá3m từ3
tre vá3  rởm.

Question 6. English ___________ in mány countries áround the world ás á second lánguáge.
A. wás used B. is using C. is used D. used

Question 6. English ___________ in many countries around the world as a second language.

A. was used

B. is using

C. is used

D. used

Đáp án: C. is used

Giải thích: Thì3 hie$%n tá% i đởn ở-  dá% ng bi% đo$% ng ("is used") dieFn tá-  mo$% t sừ%  thá$% t hieGn nhie$n hoáH% c sừ%  thá$% t phoG  bie.n. Dá.u 
hie$%u: Kho$ ng co�  dá.u hie$%u thở3 i gián cu%  theG , ne$n sừ-  du% ng hie$%n tá% i đởn đeG  dieFn tá-  sừ%  thá$% t chung.

Question 7. Todáy’s exercise is ___________ thán yesterdáy’s, with more steps.
A. more difficult B. the most difficult C. most difficult D. ás difficult

Today’s exercise is ___________ than yesterday’s, with more steps.
(Bài tập hôm nay ___________ hơn bài hôm qua, với nhiều bước hơn.)
A. more difficult - khó hơn
B. the most difficult - khó nhất
C. most difficult - khó nhất
D. as difficult - khó như

Đáp án đúng: A. more difficult
Giải thích: Câu này so sánh độ khó của hai bài tập. "More difficult" cho thấy bài tập hôm nay khó hơn bài 
hôm qua.

Question 8. Dávid is feeling overwhelmed by his workloád.
Dávid: "I feel like I háve too much work ánd not enough time."



Emily: “_______________”
A. You might wánt to breák your work into smáller tásks ánd táckle them one by one.
B. Work is álwáys overwhelming.
C. You should ásk for help from your colleágues.
D. Just do your best ánd don’t worry too much.

Nick và Mary: “Cá-m ởn bá% n vì3 lở3 i khuye$n, Máry.”

A. Cũng vậy.

B. Chúc bạn một ngày tốt lành.

C. Không có gì.

D. Ý tưởng hay.

Mary: C. Không có gì.
Giải thích: Đá$y lá3  cá$u trá-  lở3 i li%ch sừ%  vá3  khie$m to. n.

Question 9. The Moná Lisá, ___________is á páinting by Leonárdo dá Vinci, hás cáused á lot of disputes.
A. which B. thát C. who D. whom

The Mona Lisa, __________ is a painting by Leonardo da Vinci, has caused a lot of disputes.
A. which

Cấu trúc: Me$%nh đe0  quán he$%  kho$ ng xá� c đi%nh vở� i "which" chì- vá$% t.

Giải thích: "Which" boG  sung tho$ ng tin ve0  Moná Lisá, mo$% t bừ� c tránh.

Question 10. All food products should cárry á list of ______________ on the pácket.
A. máteriáls B. ingredients C. elements D. components

All food products should carry a list of ______________ on the packet.

Dịch: Tá. t cá-  cá� c sá-n pháGm thừ% c pháGm ne$n co�  mo$% t dánh sá� ch ______________ tre$n báo bì3.

A. máteriáls (vá$% t lie$%u)

B. ingredients (nguye$n lie$% u)

C. elements (ye.u to. )

D. components (thá3nh phá0n)

Đáp án: B. ingredients

Giải thích: "Ingredients" chì- rá cá� c thá3nh phá0n trong sá-n pháGm thừ% c pháGm.

Question 11. She hás visited ____________ countries in Europe, ánd eách trip hás provided her with unique 
experiences.
A. numerous B. few C. á little D. much

She has visited ____________ countries in Europe, and each trip has provided her with unique experiences.

Đáp án: A. numerous

Cấu trúc: "hás visited numerous + dánh từ3  so.  nhie0u"

Giải thích: "Numerous" chì- nhie0u quo. c gia.

Dịch: Co$  á. y đáA  tháHm nhie0u quo. c giá ở-  chá$u AW u, vá3  moF i chuye.n đi đáA  máng đe.n cho co$  nhừA ng trá- i nghie$%m đo$% c đá�o.



Question 12. If the wáll weren’t so high, we _____________ it up to táke the báll down.
A. is climbing B. will climb C. climbed D. would climb

D. would climb.

Giá- i thì�ch:

Ne.u bừ� c từở3 ng kho$ ng cao nhừ vá$% y, chu� ng to$ i sẽ leo le$n đeG  lá. y bo� ng xuo. ng. Cá$u ná3y thuo$% c loá% i cá$u đie0u kie$%n loá% i 
2, dieFn tá-  mo$% t tì3nh huo. ng kho$ ng co�  thừ% c ở-  hie$%n tá% i.

Cá.u tru� c lá3 : If + S + V (quá khứ), S + would + V (nguyên mẫu).

Vie$% c bừ� c từở3 ng kho$ ng cáo seA  dáFn đe.n khá-  náHng leo le$n đeG  lá. y bo� ng xuo. ng.

Read the following announcement and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16.

Cooking Class Announcement
Date: September 20, 2024
Time: 10:00 AM - 12:00 PM
Location: Community Center, Room 3
Join us for á fun ánd interáctive cooking cláss! Leárn how to máke delicious homemáde pástá
(13) ________  scrátch.  Our experienced chef  will  guide you through eách step,  from mixing
ingredients to máking(14) ________ perfect pásta.
Sign Up: Pleáse register by September 18. Contáct us (15) ________ (123) 456-7890 or emáil
cookingcláss@communitycenter.org.
We (16) ________ forwárd to cooking with you!

Question 13. A. át B. in C. on D. from
Question 14. A. á B. án C. the D. no árticle
Question 15. A. cooker B. cooking C. cooks D. cook
Question 16. A. look B. get C. give D. máke

   Câu 13:

● D. from (từ): Cá$u ná3 y dieFn tá-  ráing bá% n seA  lá3m mì3 từ3  đá0u, bá> t đá0u từ3  cá� c nguye$n lie$%u tho$ . Cá� c lừ% á cho% n 

khá� c (A. át, B. in, C. on) kho$ ng phu3  hở% p vở� i ngừA  cá-nh.

   Câu 14:

● D. no árticle: "A" là mạo từ không xác định, thường dùng khi nói đến một cái gì đó lần đầu hoặc một 

cái gì đó chưa được xác định cụ thể.

   Câu 15:

● A. at (tại): Cá$u ná3 y du3 ng đeG  chì- đi%á chì- lie$n lá% c. Cá� c từ3  khá� c (B. cooking, C. cooks, D. cook) kho$ ng phu3  hở% p 

vở� i ngừA  cá-nh lie$n lá% c.

   Câu 16:

● A. look (mong): "look forwárd to" lá3  cu% m từ3  chì- sừ%  mong đở% i đie0u gì3 đo�  trong từởng lái. Cá� c lừ% á cho% n 

khá� c (B. get, C. give, D. máke) kho$ ng máng y�  nghìAá từởng từ% .



Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions from 17 to 18.
Question 17: Put the sentences (á-c) in the correct order, then fill in the blánk to máke á logicál text.
Tráveling to new pláces cán be exciting ánd fun. It lets us explore different cultures. __________.
a. At first, tráveling cán be chállenging becáuse of new lánguáges ánd customs.
b. Mány people enjoy trying new foods ánd meeting new people.
c. Eventuálly, the experience becomes enjoyáble ás we leárn more ábout the pláce.
A. á-c-b B. b-á-c C. c-b-á D. á-b-c
Question 18: Choose the sentence thát you cán end the text (in Question 17) most áppropriátely.
A. As á result, tráveling cán be á rewárding experience.
B. People often find tráveling to be too expensive.
C. Finálly, tráveling is only for people who háve á lot of free time.
D. Mány people prefer to stáy át home insteád of tráveling.

Question 17: Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text.

Câu hỏi: Sá>p xe.p cá� c cá$u á, b, c theo thừ�  từ%  hở% p ly�  đeG  tá% o thá3nh mo$% t đoá% n váHn co�  logic.

● a. At first, traveling can be challenging because of new languages and customs.

● b. Many people enjoy trying new foods and meeting new people.

● c. Eventually, the experience becomes enjoyable as we learn more about the place.

Phân tích:

1. Câu a giở� i thie$%u ve0  nhừA ng thá� ch thừ� c bán đá0u khi du li%ch, nhừ ngo$ n ngừA  vá3  phong tu% c mở� i.

2. Câu b đe0  cá$% p đe.n nhừA ng đie0u thu�  vi% má3  mo% i ngừở3 i trá- i nghie$%m khi du li%ch, nhừ vie$% c thừ-  cá� c mo� n áHn mở� i 
vá3  gáH% p gởA  nhừA ng ngừở3 i mở� i.

3. Câu c ne$u ráing cuo. i cu3 ng trá- i nghie$%m du li%ch trở-  ne$n thu�  vi% hởn khi chu� ng tá ho% c ho- i the$m ve0  đi%á đieGm.

Thứ tự hợp lý là: á - b - c, vì3 đoá% n váHn bá> t đá0u báing vie$% c nhá.n má% nh sừ%  kho�  kháHn bán đá0u, sáu đo�  lá3  nhừA ng đie0u 
thu�  vi% khi du li%ch, vá3  cuo. i cu3 ng lá3  vie$% c trá- i nghie$%m trở-  ne$n thu�  vi% hởn.

Vậy lựa chọn đúng là: D. a-b-c.

Question 18: Choose the sentence that you can end the text (in Question 17) most appropriately.

Câu hỏi: Cho% n cá$u ke. t thu� c phu3  hở% p nhá. t cho đoá% n váHn ở-  cá$u 17.

A. As a result, traveling can be a rewarding experience.
B. People often find traveling to be too expensive.
C. Finally, traveling is only for people who have a lot of free time.
D. Many people prefer to stay at home instead of traveling.

Phân tích:

● A. As a result, traveling can be a rewarding experience.

o Cá$u ná3y phu3  hở% p vì3 no�  ke. t thu� c báing cá� ch to� m tá> t lở% i ì�ch cu- á vie$% c du li%ch sáu khi đáA  đe0  cá$% p đe.n 
nhừA ng thá� ch thừ� c vá3  nie0m vui cu- á no� .

● B. People often find traveling to be too expensive.



o Cá$u ná3y kho$ ng phu3  hở% p vì3 no�  chì- no� i ve0  mo$% t khì�á cá% nh tie$u cừ% c cu- á du li%ch vá3  kho$ ng lie$n quán đe.n
cá� c lở% i ì�ch đáA  ne$u.

● C. Finally, traveling is only for people who have a lot of free time.

o Cá$u ná3y cuA ng kho$ ng phu3  hở% p vì3 no�  há% n che.  vie$% c du li%ch cho mo$% t nho� m ngừở3 i nhá. t đi%nh vá3  kho$ ng 
to� m tá> t no$% i dung tì�ch cừ% c cu- á đoá% n váHn.

● D. Many people prefer to stay at home instead of traveling.

o Cá$u ná3y cuA ng kho$ ng phu3  hở% p vì3 no�  ngu%  y�  mo$% t lừ% á cho% n tie$u cừ% c hởn so vở� i nhừA ng gì3 đáA  đừở% c ne$u 
trừở� c đo� .

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the
numbered blanks from 19 to 24.
         Bill Oátes is the co-founder of Microsoft, the world’s lárgest PC softwáre compány. He is (19) ____________ in the
world. Bill Gátes’ interest in computers stárted when he wás á teenáger. Aller high school, he wás áccepted to (20)
____________ in the USA: Hárvárd, Yále ánd Princeton. He chose to go to Hárvárd to study láw. At Hárvárd, he focused
more on his interest in computers thán on coursework. He often (21) ____________ by pláying video gámes in Hárvárd’s
computer láb. He left Hárvárd before gráduáting (22) ____________ he wánted to open á softwáre compány with his
friend Pául Allen However, he láter sáid, “I don’t think dropping out is á good idea.” hl 2007, he received án honoráry
degree from Hárvárd. He begán his speech by sáying this to his fáther in the áudience. “I’ve been wáiting for more
thán 30 yeárs to sáy this: Dád. I álwáys told you I’d come báck ánd get my degree.” Bill Gátes (23) ____________ working
full time for Microsoft. He is now, with his wife, running The Bill & Melindá Gáte Foundátion which áims to improve
heálthcáre, reduce poverty ánd promote                 (24) ____________ áround the world.
Question 19: A. ámong people the richest B. ámong richest people
                           C. ámong the richest people D. the richest ámong people
Question 20: A. much top colleges B. little top colleges C. severál top colleges D. every top colleges
Question 21: A. love B. reláxed C. loved D. reláxes
Question 22: A. however B. becáuse C. for exámple D. therefore
Question 23: A. is longer no       B. is not longer        C. is no longer D. is longer
Question 24: A. educáte B. educátion C. educátionál D. educátionálly

Question 19:
A. ámong people the richest
B. ámong richest people
C. ámong the richest people
D. the richest ámong people

Giải thích:
Cá$u ná3y cá0n mo$% t cu% m từ3  đu� ng ngừA  phá�p đeG  mie$u tá-  Bill Gátes. Lừ% á cho% n C, "ámong the richest people," lá3  lừ% á 
cho% n chì�nh xá� c nhá. t vì3 no�  sừ-  du% ng cá.u tru� c đu� ng đeG  chì- rá ráing o$ ng á. y náim trong nho� m nhừA ng ngừở3 i giá3u nhá. t.
Đáp án đúng: C. ámong the richest people.

Question 20:
A. much top colleges
B. little top colleges
C. severál top colleges
D. every top colleges

Giải thích:
Cá$u ná3y cá0n mo$% t từ3  mo$  tá-  so.  lừở% ng trừở3 ng đá% i ho% c má3  Bill Gátes đừở% c nhá$% n vá3o. Lừ% á cho% n C, "severál top 



colleges," lá3  lừ% á cho% n phu3  hở% p nhá. t vì3 no�  dieFn đá% t đu� ng y�  ráing o$ ng đừở% c nhá$% n vá3o nhie0u trừở3 ng đá% i ho% c há3ng 
đá0u.
Đáp án đúng: C. severál top colleges.

Question 21:
A. love
B. reláxed
C. loved
D. reláxes

Giải thích:
Cá$u ná3y cá0n mo$% t đo$% ng từ3  phu3  hở% p đeG  mo$  tá-  há3nh đo$% ng má3  Bill Gátes thừ% c hie$%n thừở3 ng xuye$n. Lừ% á cho% n B, 
"reláxed," lá3  lừ% á cho% n đu� ng vì3 no�  dieFn tá-  trá% ng thá� i thừ giáAn.
Đáp án đúng: B. reláxed.

Question 22:
A. however
B. becáuse
C. for exámple
D. therefore

Giải thích:
Cá$u ná3y giá- i thì�ch ly�  do Bill Gátes bo-  ho% c. Lừ% á cho% n B, "becáuse," lá3  lừ% á cho% n phu3  hở% p nhá. t đeG  chì- ly�  do o$ ng á.y 
muo. n mở-  co$ ng ty phá0n me0m.
Đáp án đúng: B. becáuse.

Question 23:
A. is longer no
B. is not longer
C. is no longer
D. is longer

Giải thích:
Cá$u ná3y cá0n mo$% t cu% m từ3  đeG  no� i ve0  trá% ng thá� i hie$%n tá% i cu- á Bill Gátes. Lừ% á cho% n C, "is no longer," lá3  lừ% á cho% n chì�nh 
xá� c vì3 no�  dieFn tá-  ráing o$ ng á.y kho$ ng co3 n lá3m vie$% c toá3n thở3 i gián cho Microsoft nừA á.
Đáp án đúng: C. is no longer.

Question 24:
A. educáte
B. educátion
C. educátionál
D. educátionálly

Giải thích:
Cá$u ná3y cá0n mo$% t dánh từ3  mo$  tá-  hoá% t đo$% ng má3  QuyA  Gátes đáng thừ% c hie$%n. Lừ% á cho% n B, "educátion," lá3  lừ% á cho% n 
đu� ng vì3 no�  dieFn tá-  mu% c tie$u cu- á quyA  nháim cá- i thie$%n giá�o du% c tre$n toá3n the.  giở� i.
Đáp án đúng: B. educátion.



Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the
original sentence in each of the following questions.
Question 25: I cánnot send her the invitátion becáuse I don't know her áddress.
A. If I know her áddress, I cán send her the invitátion.
B. I could háve sent her the invitátion if I hád known her áddress.
C. I couldn't send her the invitátion if I didn't know her áddress.
D. If I knew her áddress, I would send her the invitátion.
Question 26: He got up eárly in order to cátch the pláne.
A. He got up eárly so thát he could cátch the pláne.
B. He got up eárly but he missed cátching the pláne.
C. He never cáught the pláne ás he got up eárly.
D. He wánted to cátch the tráin but he couldn't get up eárly.

Question 25: I cannot send her the invitation because I don't know her address.

Câu hỏi: Tì3m cá$u gá0n nghìAá nhá. t vở� i cá$u go. c.

A. If I know her address, I can send her the invitation.
B. I could have sent her the invitation if I had known her address.
C. I couldn't send her the invitation if I didn't know her address.
D. If I knew her address, I would send her the invitation.

Phân tích:

● A: Cá$u ná3 y máng nghìAá ráing ne.u bie. t đi%á chì-, thì3 co�  theG  gừ- i lở3 i mở3 i. Tuy nhie$n, no�  kho$ ng phá-n á�nh đie0u 

kie$%n kho$ ng theG  gừ- i lở3 i mở3 i do kho$ ng bie. t đi%á chì-.

● B: Cá$u ná3 y no� i ve0  mo$% t đie0u kie$%n kho$ ng theG  thừ% c hie$%n trong quá�  khừ� , kho$ ng phu3  hở% p vở� i cá$u go. c.

● C: Cá$u ná3 y kho$ ng đu� ng ve0  nghìAá vì3 no�  sừ-  du% ng “couldn’t” trong trừở3 ng hở% p kho$ ng bie. t đi%á chì-, kho$ ng 

kháqng đi%nh vie$% c kho$ ng gừ- i đừở% c.

● D: Cá$u ná3 y đu� ng vì3 no�  dieFn đá% t đie0u kie$%n: "Ne.u to$ i bie. t đi%á chì- cu- á co$  á. y, to$ i seA  gừ- i lở3 i mở3 i". Đie0u ná3y hoá3n

toá3n khở� p vở� i y�  nghìAá cá$u go. c.

Vậy lựa chọn đúng là: D. If I knew her address, I would send her the invitation.

Question 26: He got up early in order to catch the plane.

Câu hỏi: Tì3m cá$u gá0n nghìAá nhá. t vở� i cá$u go. c.

A. He got up early so that he could catch the plane.
B. He got up early but he missed catching the plane.
C. He never caught the plane as he got up early.
D. He wanted to catch the train but he couldn't get up early.

Phân tích:

● A: Cá$u ná3 y dieFn tá-  ly�  do roA  rá3ng: "Anh á. y dá$% y sở� m đeG  co�  theG  bá> t ki%p chuye.n báy", gá0n nghìAá nhá. t vở� i cá$u 

go. c.

● B: Cá$u ná3 y má$u thuáFn vở� i cá$u go. c, vì3 no�  no� i ráing ánh á. y dá$% y sở� m nhừng váFn lởA  chuye.n báy.

● C: Cá$u ná3 y cuA ng kho$ ng đu� ng, vì3 no�  no� i ráing "ánh á.y kho$ ng báo giở3  bá> t đừở% c chuye.n báy" khi đáA  dá$% y sở� m, 

đie0u ná3 y kho$ ng khở� p vở� i cá$u go. c.



● D: Cá$u ná3 y no� i ve0  vie$% c muo. n bá> t tá3u nhừng kho$ ng theG  dá$% y sở� m, hoá3n toá3n kho$ ng lie$n quán đe.n cá$u go. c.

Vậy lựa chọn đúng là: A. He got up early so that he could catch the plane.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in
each of the following questions.
Question 27: Remember/ márináte/ sliced beef/ little oil/ before/ stir-fry.
A. Remember to márináte the sliced beef in á little oil before you stir-frying.
B. Remember to márináte the sliced beef in little oil before stir-frying.
C. Remember to márináte the sliced beef in á little oil before stir-frying.
D. Remember márináting the sliced beef with á little oil before stir-frying.
Question 28: She/go báck / the villáge / where / born / grow up.
A. She is going báck to villáge where she wás born ánd grew up
B. She went báck to the villáge where she wás born ánd grew up.
C. She goes báck to the villáge where she wás born ánd grown up.
D. She goes báck to á villáge where she wás born ánd grew up.

Question 27: Remember/ marinate/ sliced beef/ little oil/ before/ stir-fry.

Câu hỏi: Tá% o cá$u từ3  cá� c cu% m từ3  đáA  cho.

A. Remember to marinate the sliced beef in a little oil before you stir-frying.
B. Remember to marinate the sliced beef in little oil before stir-frying.
C. Remember to marinate the sliced beef in a little oil before stir-frying.
D. Remember marinating the sliced beef with a little oil before stir-frying.

Phân tích:

● A: Cá$u ná3 y sái ve0  ngừA  phá�p vì3 "you stir-frying" kho$ ng đu� ng. "Stir-frying" kho$ ng cá0n chu-  ngừA .

● B: Cá$u ná3 y thie.u "á" trừở� c "little oil", kho$ ng hoá3n chì-nh.

● C: Cá$u ná3 y đu� ng ve0  ngừA  phá�p vá3  nghìAá: "Nhở�  ừở� p thi%t bo3  thá� i lá� t trong mo$% t ì�t dá0u trừở� c khi xá3o".

● D: Cá$u ná3 y kho$ ng đu� ng ngừA  phá�p, vì3 "Remember márináting" kho$ ng đừở% c sừ-  du% ng nhừ vá$% y.

Vậy lựa chọn đúng là: C. Remember to marinate the sliced beef in a little oil before stir-frying.

Question 28: She/go back / the village / where / born / grow up.

Câu hỏi: Tá% o cá$u từ3  cá� c cu% m từ3  đáA  cho.

A. She is going back to village where she was born and grew up.
B. She went back to the village where she was born and grew up.
C. She goes back to the village where she was born and grown up.
D. She goes back to a village where she was born and grew up.

Phân tích:

● A: Cá$u ná3 y thie.u "the" trừở� c "villáge". Đu� ng ngừA  phá�p hởn seA  lá3  "to the villáge".



● B: Cá$u ná3 y sừ-  du% ng thì3 quá�  khừ� , hở% p ly�  vá3  chì�nh xá� c: "Co$  á. y đáA  quáy lá% i ngo$ i lá3ng nởi co$  á. y sinh rá vá3  lở� n 

le$n".

● C: Cá$u ná3 y sái ở-  phá0n “grown up”, phá- i lá3  "grew up".

● D: Cá$u ná3 y cuA ng sái khi du3 ng “á villáge” vì3 cá0n phá- i lá3  “the villáge”.

Vậy lựa chọn đúng là: B. She went back to the village where she was born and grew up.

Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the following questions.

Whát does the sign sáy?
A. Throw áll wáste páper into the toilet.
B. Táke out páper from the toilet.
C. Don't throw ány kind of trásh into the toilet.
D. Don't leáve the toilet dirty áfter use.

Vo3 ng tro3 n vá3  dá.u gá% ch đo-  cho bie. t đá$y lá3  bieGn bá�o cá.m. BieGn bá�o theG  hie$%n mo$% t ngừở3 i đáng thá-  cá� c má-nh giá.y hoáH% c
rá� c vá3o bo0 n cá0u ne$n cá$u “Don’t throw ány kind of trásh into the toilet” lá3  đá�p á�n phu3  hở% p nhá. t.

No$% i dung phừởng á�n A vá3  B kho$ ng cá.m bá. t ky3  há3nh đo$% ng ná3o.

Phừởng á�n D “Don’t leáve the toilet dirty áfter use” đừá rá quy đi%nh cá.m chung chừ�  kho$ ng đe0  cá$% p há3nh đo$% ng cu%  
theG .

Question 8: Whát does this notice sáy?

A. The gold wátch hás been found ánd is áváiláble for £50.
B. £50 will be given to the person who returns the gold wátch.
C. You need to páy £50 to get the lost gold wátch báck.
D. The owner is offering £100 for the return of the gold wátch.

MẤT! ĐỒNG HỒ VÀNG. £50 cho ai tìm được và trả lại. Gọi số 619342.

Câu hỏi 8:

A. Chie.c đo0 ng ho0  vá3ng đáA  đừở% c tì3m thá.y vá3  co�  giá�  £50.

B. £50 seA  đừở% c tráo cho ngừở3 i trá-  lá% i chie.c đo0 ng ho0  vá3ng.

C. Bá% n cá0n phá- i trá-  £50 đeG  nhá$% n lá% i chie.c đo0 ng ho0  bi% má. t.

D. Chu-  sở-  hừA u đáng tráo phá0n thừở- ng £100 cho ngừở3 i trá-  lá% i chie. c đo0 ng ho0 .

Giải thích: Tho$ ng bá�o ne$u roA  ráing phá0n thừở- ng lá3  "£50" cho ái trá-  lá% i đo0 ng ho0 , ne$n đá�p á�n B đu� ng.

LOST! GOLD WATCH.
£50 for its safe return.

Phone 619342



Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the following questions from 31 to 36.
        The phráse "healthy lifestyle" is á definition of how you should live if you wánt to get the heálthiest body you
cán- one thát both looks good ánd feels good. You know the obvious beháviors thát describe someone who is heálthy
ánd tákes cáre of themselves. A heálthy person doesn't smoke, eáts heálthy foods with plenty of fruits, vegetábles ánd
fiber ánd, of course, exercises regulárly. A heálthy person álso knows how to mánáge stress, gets good quálity sleep
eách night, doesn't drink too much, doesn't sit too much, does everything in moderátion áll the time. When you look
át everything thát could possibly máke á heálthy lifestyle, you cán see just how hárd áll of those things áre in our
current world.
        There is no such thing ás á "bád" food, but there áre some foods you should try not to háve regulár básis. Fást food
refers to food thát cán be prepáred ánd served quickly. It is populár ás the food is inexpensive, convenient, ánd tástes
good. Becáuse  fást  food  is  high  in  sodium,  tráns-fát,  ánd  cholesterol, it isn't  something  you  should  eát  often.
        The good news is thát you don't háve to chánge everything át the sáme time. In fáct, the trick to heálthy living is
máking smáll chánges-táking more steps eách dáy, ádding fruit to your cereál, háving án extrá gláss of wáter, or
sáying no to thát second helping of buttery máshed potátoes. One thing you cán do right now to máke your lifestyle
heálthier is to move more.
Question 31. Whát is the máin ideá of the pásságe?
A. How to mánáge stress             B. Some heálthy foods to eát
C. Benefits of á heálthy lifestyle                       D. Wáys to live á heálthy life
Question 32. The phráse "heálthy lifestyle" in the text refers to á wáy of living thát promotes ____________.
A. unheálthy hábits B. á bálánced diet ánd exercise
C. stress ánd exháustion D. fást food consumption
Question 33. According to the pásságe, which of the following státements is NOT true?
A. Fást food hás á lot of sodium, tráns-fát ánd cholesterol. B. A heálthy person should eát heálthy foods.
C. A heálthy person ávoids eáting fiber. D. A heálthy person exercises regulárly.
Question 34. According to the pásságe, why is fást food not recommended?
A. It costs á lot ánd tákes too long to prepáre. B. It is eásy to get but tástes terrible.
C. It contáins á lot of unheálthy ingredients. D. It is not liked by mány people.
Question 35. The word "trick" in párágráph 3 is CLOSEST in meáning to____________.
A. knowledge B. method C. cheáting D. stress
Question 36. According to the pásságe, whát cán we do right now to háve heálthier lifestyle?
A. moving more B. sitting more C. sleeping more D. drinking more

Câu hỏi 31: Whát is the máin ideá of the pásságe?
A. How to mánáge stress
B. Some heálthy foods to eát
C. Benefits of á heálthy lifestyle
D. Wáys to live á heálthy life

Giải thích:
Đoá% n váHn tá$% p trung vá3o cá� ch so. ng lá3nh má% nh, báo go0 m nhừA ng tho� i quen to. t đeG  cá- i thie$%n sừ� c kho- e. Do đo� , lừ% á 
cho% n D, "Wáys to live á heálthy life," lá3  lừ% á cho% n đu� ng nhá. t.
Đáp án đúng: D. Wáys to live á heálthy life.

Câu hỏi 32: The phráse "heálthy lifestyle" in the text refers to á wáy of living thát promotes ____________.
A. unheálthy hábits
B. á bálánced diet ánd exercise
C. stress ánd exháustion
D. fást food consumption

Giải thích:
"Cá� ch so. ng lá3nh má% nh" trong váHn bá-n đe0  cá$% p đe.n vie$% c so. ng theo cá� ch giu� p duy trì3 sừ� c kho- e to. t, báo go0 m che.  đo$%  
áH n uo. ng cá$n báing vá3  tá$% p theG  du% c. Lừ% á cho% n B lá3  lừ% á cho% n đu� ng.



Đáp án đúng: B. á bálánced diet ánd exercise.

Câu hỏi 33: According to the pásságe, which of the following státements is NOT true?
A. Fást food hás á lot of sodium, tráns-fát, ánd cholesterol.
B. A heálthy person should eát heálthy foods.
C. A heálthy person ávoids eáting fiber.
D. A heálthy person exercises regulárly.

Giải thích:
Cá$u C kho$ ng đu� ng, vì3 mo$% t ngừở3 i kho- e má% nh ne$n áHn thừ% c pháGm giá3u chá. t xở. Do đo� , lừ% á cho% n C lá3  lừ% á cho% n kho$ ng 
đu� ng.
Đáp án đúng: C. A heálthy person ávoids eáting fiber.

Câu hỏi 34: According to the pásságe, why is fást food not recommended?
A. It costs á lot ánd tákes too long to prepáre.
B. It is eásy to get but tástes terrible.
C. It contáins á lot of unheálthy ingredients.
D. It is not liked by mány people.

Giải thích:
Đoá% n váHn ne$u roA  ráing thừ� c áHn nhánh kho$ ng đừở% c khuye.n khì�ch vì3 no�  chừ� á nhie0u thá3nh phá0n kho$ ng lá3nh má% nh, 
báo go0 m nátri, chá. t be�o chuyeGn ho� á vá3  cholesterol. Lừ% á cho% n C lá3  chì�nh xá� c.
Đáp án đúng: C. It contáins á lot of unheálthy ingredients.

Câu hỏi 35: The word "trick" in párágráph 3 is CLOSEST in meáning to _____________.
A. knowledge
B. method
C. cheáting
D. stress

Giải thích:
Trong ngừA  cá-nh ná3y, "trick" co�  nghìAá lá3  mo$% t phừởng phá�p hoáH% c cá� ch lá3m gì3 đo� . Lừ% á cho% n B, "method," lá3  lừ% á cho% n 
gá0n nhá. t ve0  nghìAá.
Đáp án đúng: B. method.

Câu hỏi 36: According to the pásságe, whát cán we do right now to háve á heálthier lifestyle?
A. moving more
B. sitting more
C. sleeping more
D. drinking more

Giải thích:
Đoá% n váHn khuye.n khì�ch mo% i ngừở3 i bá> t đá0u thừ% c hie$%n cá� c tháy đoG i nho-  đeG  co�  lo. i so. ng lá3nh má% nh hởn, trong đo�  
vie$% c "di chuyeGn nhie0u hởn" đừở% c nhá.n má% nh. Lừ% á cho% n A lá3  chì�nh xá� c.
Đáp án đúng: A. moving more.



Four phrases/sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B, C,
or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 37
to 40.
Lifelong leárning is (37) _____________, but mány people feel overwhelmed becáuse it meáns studying for life. To help
with this, here áre some strátegies. First, (38) _____________ thát will be useful for your future. (39) _____________. Think
of leárning ás á long-term investment, not just á short tásk. Second, choose topics thát you enjoy. Háving fun while
leárning will keep you motiváted, even when things get tough. Third, táke time to think ábout whát you háve leárne
d. (40) _____________. Don’t just reád á lot without thinking. Engáge with the ideás ánd reflect on them. These strátegies
cán máke lifelong leárning more effective ánd enjoyáble. Remember, the ideá of lifelong leárning is strong ánd cán
leád to growth in both your personál ánd professionál life.
A. Find wáys to use this knowledge in your work ánd dáily life 
B. becoming more importánt
C. focus on leárning subjects 
D. Set leárning goáls thát will help you in your job ánd personál life
Question 37. ____________B
Question 38. ____________C
Question 39. ____________D
Question 40. ____________A

37. Lifelong learning is (37) _____________, but many people feel overwhelmed because it means studying for
life.

● B. becoming more important: Cá$u ná3 y chì- rá ráing vie$% c ho% c tá$% p suo. t đở3 i đáng trở-  ne$n ngá3y cá3ng quán

tro% ng trong xáA  ho$% i hie$%n đá% i. Đie0u ná3y lá3m cho mo$% t so.  ngừở3 i cá-m thá.y á�p lừ% c vì3 ho%  phá- i lie$n tu% c cá$% p nhá$% t kie.n
thừ� c vá3  kyA  náHng đeG  theo ki%p vở� i sừ%  phá� t trieGn cu- á the.  giở� i.

38. First, (38) _____________ that will be useful for your future.

● C. focus on learning subjects: Cá$u ná3 y khuye$n ngừở3 i ho% c ne$n tá$% p trung vá3o cá� c chu-  đe0  ho% c tá$% p, đie0u ná3 y

rá. t quán tro% ng đeG  co�  đừở% c kie.n thừ� c vá3  kyA  náHng thie. t thừ% c cho từởng lái. Vie$% c lừ% á cho% n nhừA ng lìAnh vừ% c ho% c
tá$% p co�  ì�ch seA  giu� p ho%  cá-m thá.y quá�  trì3nh ho% c trở-  ne$n co�  mu% c đì�ch vá3  lie$n quán.

39. (39) _____________. Think of learning as a long-term investment, not just a short task.

● D. Set learning goals that will help you in your job and personal life: Cá$u ná3 y nhá.n má% nh ráing ngừở3 i

ho% c ne$n đáH% t rá mu% c tie$u ho% c tá$% p. Đie0u ná3y seA  giu� p ho%  hieGu ráing vie$% c ho% c lá3  mo$% t khoá-n đá0u từ lá$u dá3 i vá3o bá-n
thá$n vá3  sừ%  nghie$%p cu- á ho% , kho$ ng chì- lá3  nhừA ng nhie$%m vu%  ngá>n há% n.

40. Third, take time to think about what you have learned. (40) _____________. Don’t just read a lot without
thinking. Engage with the ideas and reflect on them.

● A. Find ways to use this knowledge in your work and daily life: Cá$u ná3 y khuye.n khì�ch ngừở3 i ho% c tì3m

cá� ch á�p du% ng nhừA ng kie.n thừ� c đáA  ho% c vá3o thừ% c te.  trong co$ ng vie$% c vá3  cuo$% c so. ng há3ng ngá3y. Vie$% c ke. t no. i kie.n
thừ� c vở� i thừ% c tieFn seA  giu� p cu- ng co.  vá3  mở-  ro$% ng hieGu bie. t cu- á ho% .

●


